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A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu số 1 đến câu 32)                       

Câu 1: Căn cứ vào hậu quả của đột biến với phân tử prôtêin, người ta phân đột biến gen thành các loại:
A)mất, lắp thêm hoặc thay thế một cặp nuclêôtit.
B)mất, lắp thêm hoặc thay thế một vài cặp nuclêôtit.

C)đồng nghĩa, sai nghĩa, vô nghĩa, dịch khung.
D)đột biến sôma, đột biến tiền phôi, đột biến giao tử.

Câu 2: Liên kết giữa các axit amin là

A)liên kết hóa trị.
B)liên kết đường–phôtpho.
C)liên kết hydrô.
D)liên kết peptit. 

Câu 3: Đột biến làm thay đổi mã chính thức số 60 của gen sinh vật nhân sơ thành mã vô nghĩa. Phân tử prôtêin do gen đột biến mã hóa có bao nhiêu axit amin (không tính axit amin mở đầu)?

A)61.

B)60.

C)59.

D)58.

Câu 4: Các gen phân li độc lập. F1 dị hợp tử 3 cặp alen tự thụ phấn thì số loại kiểu gen thu được ở F2 là bao nhiêu?

A)4.

B)27.

C)16.

D)8. 

Câu 5: Đột biến thay thế G=X bằng A=T biến đổi cho mạch mã gốc của gen: 3' ...GGG...5' thành: 3' ... GGA...5'. Phân tử prôtêin do gen đột biến tổng hợp so với prôtêin do gen ban đầu tổng hợp
A)sai khác một axit amin.
B)có cấu trúc giống nhau .
C)kém 1 axit amin.
D)thêm 1 axit amin.

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về đột biến gen?
A)Sự thay đổi một nuclêôtit nào đó xảy ra trên một mạch gen tạo nên gen tiền đột biến.

B)Đột biến gen gồm các dạng: mất, thay thế hoặc lắp thêm một hoặc một vài cặp nuclêôtit.

C)Đột biến gen không chỉ phụ thuộc vào loại tác nhân, liều lượng, cường độ của loại tác nhân gây đột biến mà còn phụ thuộc vào độ bền vững của gen.

D)Đột biến gen không có tính phổ biến.

Câu 7: Ruồi giấm 2n =8. Số lượng NST đơn có trong tế bào sinh dưỡng của thể ba nhiễm kép là bao nhiêu?
A)9.
B)4.
C)6.
D)10.

Câu 8: Đột biến chỉ làm sai khác trật tự phân bố các gen trên NST  mà không ảnh hưởng đến số lượng, thành phần các gen trên NST, đột biến đó thuộc dạng:
A)lặp hay chuyển đoạn trên cùng NST.
            B)chuyển đoạn giữa hai NST không đồng dạng.
C)đảo đoạn hay chuyển đoạn trên cùng NST.
D)đảo đoạn hoặc lặp đoạn.

Câu 9: Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng bao nhiêu? 
A)Số NST trong bộ n.

B)Số NST trong bộ 2n.

C)Số NST trong bộ 3n.
D)Số NST trong bộ 4n. 

Câu 10: Cơ chế nào dưới đây tạo thể ba nhiễm?

A)giao tử thừa nhiễm kết hợp với giao tử bình thường.
B)hai giao tử bình thường kết hợp với nhau.

C)hai giao tử thừa nhiễm kết hợp với nhau..
D)giao tử khuyết nhiễm kết hợp với giao tử bình thường.

Câu 11: Để loại bỏ một số gen có hại trên NST, người ta áp dụng dạng đột biến cấu trúc:

A)gây mất đoạn nhỏ.
B)gây mất đoạn lớn.
C)chuyển đoạn.
D)lặp đoạn.

Câu 12: Trong các dạng đột biến cấu trúc NST dưới đây, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?
A)Đảo đoạn.

B)Mất đoạn.

B)Chuyển đoạn trên cùng NST.

D)Chuyển đoạn tương đồng giữa hai NST không đồng dạng.

Câu 13: Mỗi một gen cùng loại (trội hay lặn) góp phần như nhau vào sự hình thành tính trạng là nội dung của qui luật:

A)tác động bổ trợ.
B)tác động át chế.
C)tác động cộng gộp.
D)tác động đa hiệu.

Câu 14: Loại tác động của gen thường được chú ý trong sản xuất nông nghiệp là
A)tác động bổ trợ.
B)tác động át chế.
C)tác động cộng gộp.
D)tác động đa hiệu.

Câu 15: Thành phân kiểu gen của quần thể tự phối ở P là x BB + y Bb + z bb = 1. Sau n thế hệ tự thụ phấn, tỷ lệ thể đồng hợp ở thế hệ Fn chiếm:

A)y/2n.

B)1- y/2n. 
C)(x + y)2n.
D)1- 1/2n.

Câu 16: Phương pháp cơ bản để tạo sự đa dạng các vật liệu di truyền trong chọn giống là 

A)đột biến nhân tạo.
B)kĩ thuật di truyền.
C)nuôi cấy mô.
D)lai giống.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ giữa giống, điều kiện kĩ thuật nuôi, trồng và năng suất?
A)Giống tốt, điều kiện kỹ thuật nuôi trồng tốt cho năng suất cao nhất.

B)Giống tốt, điều kiện kỹ thuật nuôi trồng xấu cho năng suất thấp.
C)Giống xấu, điều kiện kỹ thuật nuôi trồng tốt cho năng suất cao vượt qua giới hạn do giống qui định.
D)Giống xấu, điều kiện kỹ thuật nuôi trồng xấu cho năng suất thấp nhất.
Câu 18: Ở ngô có 20 NST, với mỗi NST có cấu trúc khác nhau, không có hoán vị gen, đột biến xảy ra. Qua giảm phân và thụ tinh, số kiểu tổ hợp giao tử có thể tạo ra,  là

A)104. 

B)2.104.
C)3.104.
D)410.

Câu 19: Giống ngô DT6 có đặc điểm chín sớm, năng suất cao, hàm lượng prôtêin tăng 1,5 % được tạo thành bằng
A)lai cải tiến giống.
B)kĩ thuật di truyền
C)Chọn lọc từ 12 dòng đột biến của giống ngô khởi đầu là M1.

D)Lai tạo giống mới
Câu 20: Đoạn Okazaki là

A)đoạn ADN được tổng hợp theo chiều tháo xoắn của ADN.  

B)đoạn ADN được tổng hợp ngược theo chiều tháo xoắn của ADN.

C)đoạn ADN được tổng hợp liên tục theo chiều tháo xoắn của ADN. 

D)đoạn ADN được tổng hợp gián đọan, ngược theo chiều tháo xoắn của ADN.

Câu 21: Vùng chứa thông tin cấu trúc prôtêin trong gen là vùng

A)vùng điều hòa.
B)vùng kết thúc.
C)vùng mã hóa.
D)vùng điều hòa hoặc vùng kết thúc.

Câu 22: Nguyên tắc bán bảo toàn được thể hiện trong cơ chế

A)tự nhân đôi.

B)phiên mã.
C)dịch mã.
D)điều hòa hoạt động của gen.

Câu 23: Dùng 4 dòng gốc để thực hiện lai khác dòng kép. Tỷ lệ máu của mỗi dòng gốc trong con lai ở đời lai cuối là bao nhiêu?

A)12,5%.
B)25%.
C)37,5%.
D)50%.

Câu 24: Tính trạng do gen trên Y (không có trên X) được di truyền như thế nào?
A)Chỉ di truyền ở giới đồng giao tử.

B)Chỉ di truyền ở giới dị giao tử.

C)Chỉ di truyền ở giới đực.


D)Chỉ di truyền ở giới cái.

Câu 25: Phiên mã ở sinh vật nhân thực và phiên mã ở sinh vật nhân sơ có sự khác biệt nhau về

A)nguyên tắc.

B)cơ chế.
C)số đơn vị phiên mã.

D)các enzim tham gia.

Câu 26: Thể thường gặp ở thực vật cho sản lượng cao, quả to, ngọt không hạt thường là thể
A)tứ bội.

B)tam bội.

C)song nhị bội.
D)dị bội.

Câu 27: Bệnh mù màu do gen b nằm trên X qui định. Bố, mẹ đều bình thường, có sinh con trai bệnh mù màu. Kiểu gen của bố mẹ là
A)XBY x XBXB.
B)XbY x XBXb.
C)XBY x XBXb.
D)XBY x XbXb.

Câu 28: Kết quả lai thuận và lai nghịch ở F1 và F2 không giống nhau và tỷ lệ kiểu hình phân bố đều ở 2 giới thì rút ra nhận xét gì?

A)Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST giới tính.   
B)Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST thường.

C)Tính trạng bị chi phối bởi ảnh hưởng của giới tính.         
D)Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm ở tế bào chất.

Câu 29: Phát biểu nào dưới đây về tháp sinh thái là không đúng?
A)Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

B)Tháp sinh khối xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích, ở mỗi bậc dinh dưỡng.

C)Tháp năng lượng là tháp không hoàn thiện, không theo dạng chuẩn, hay biến dạng

D)Tháp năng lượng được xây dựng trên số năng lượng được tích luỹ trên một đơn vị diện tích hay thể tích, trong một đơn vị thời gian, ở mỗi bậc dinh dưỡng.

Câu 30: Với operon Lac, theo Jaccôp và Mônô, vùng vận hành là

A)vị trí tương tác của enzim ARN polimeraza để khởi đầu phiên mã.

B)vị trí tương tác với prôtêin hoạt hóa.
C)là vị trí tương tác với prôtêin ức chế.

D)tổng hợp protêin ức chế.

Câu 31: Vật chất chủ yếu của sự sống được cấu tạo từ các nguyên tố chính là

A)C, H và O.
B)C, H, O và S.
C)C, H, O và N.
D)C, H, O và P.

Câu 32: Nội dung cơ bản của giai đoạn tiến hoá tiền sinh học là
A)Là quá trình hình thành các đại phân tử diễn ra theo trình tự: Từ các chất vô cơ ->  Các chất hữu cơ đơn giản -> Các đại phân tử dưới tác động của nguồn năng lượng tự nhiên.

B)Là quá trình mà các đại phân tử tập hợp và tương tác với nhau trong một hệ mở tạo nên các tế bào nguyên thuỷ đầu tiên.

C)Là quá trình hình thành các chất hữu cơ được tổng hợp theo phương thức sinh học trong các cơ thể sống.

D)Là quá trình tiến hoá của các hoẹp chất cacbon, dãn tới sự hình thành hệ tương tác giữa các đại phân tử prôtêin và axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi, tự đổi mới.

B.PHẦN RIÊNG: Thí sinh được chọn một trong hai phần

I.Phần riêng dành cho chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33: Các đặc điểm nổi bậc nhất của  sinh giới đang tồn tại trên trái đất là  

A)Tính đa dạng và tính đặc thù.

B)Tính đa dạng và ổn định.

C)Tính đa dạng và tổ chức ngày càng cao.
D)Tính đa dạng và tính hợp lí.

Câu 34: Sự đa hình di truyền của quần thể chủ yếu là do các đột biến trung tính và chúng được duy trì chủ yếu bằng các yếu tố ngẫu nhiên là nội dung của thuyết 
A)thuyết Lamac.
B)thuyết Đacuyn.
C)thuyết Kimura.
D)thuyết tiến hoá tổng hợp.

Câu 35: Nhân tố làm thay đổi tần số tương đối các alen của mỗi gen theo hướng xác định là
A)chọn lọc tự nhiên.
B)giao phối.
C)đột biến.
D)các cơ chế cách ly.

Câu 36: Trong quá trình tiến hoá, sinh vật chủ động biến đổi để thích nghi với môi trường là quan điểm của 

A)Đacuyn.
B)Lamac.
C)Kimura.
D)Tiến hoá hiện đại.  

Câu 37: Theo Đacuyn, sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật
A)là kết quả sự biến đổi của cơ thể sinh vật tương đối với sự thay đổi của ngoại cảnh.

B)là một quá trình lịch sử chịu sự tác động của ba nhân tố chủ yếu: quá trình đột biến, quá trình giao phối, chọn lọc tự nhiên.

C)chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền đã là nhân tố chính trong quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

D)quần thể giao phối là đa hình về kiểu gen và kiểu hình, do đó có tiềm năng thích nghi với điều kiện mới.

Câu 38: Nội dung cơ bản của tiến hoá nhỏ là
A)sự phân hoá khả năng sống sót giữa các cá thể trong loài.
B)sự phân hoá khả năng sinh sản giữa các cá thể trong quần thể.
C)quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài.

D)quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, bao gồm sự phát sinh đột biến, sự phát tán và tổ hợp các đột biến qua giao phối, sự chọn lọc các đột biến và biến dị tổ hợp có lợi, sự cách li sinh sản giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc.

Câu 39: Các nhân tố tiến hoá có khả năng làm thay đổi tần số tương đối các alen của mỗi gen là
A)chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, đột biến gen và quá trình giao phối.

B)di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên, đột biến gen và quá trình giao phối.

C)chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, đột biến gen và di nhập gen.

D)chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, đột biến gen, giao phối không ngẫu nhiên và di nhập gen.

Câu 40: Sơ đồ nào dưới đây thể hiện đúng cơ chế tạo đột biến gen của 5BU? 

A)A-T->A-5BU->G-5BU->G-X.
B)A-T->5BU-T->5BU-G->G-X.

C)G-X->G-5BU->A-5BU->A-T.
D)G-X->5BU-X->5BU-A->T-A.

II.Phần riêng dành cho chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)
Câu 41: Đối tượng chủ yếu của chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn là
A)cá thể.
B)cá thể và quần thể.

C)quần thể và quần xã.
D)quần xã và hệ sinh thái. 

Câu 42: Mối quan hệ giữa giun sán với động vật khác thuộc mối quan hệ nào?

A)Cộng sinh.
B)Hội sinh.
C)Kí sinh.
D)Ức chế-cảm nhiễm.

Câu 43: : Tế bào sinh dưỡng của thể có 9 NST đơn. Giải thích nào dưới đây là không đúng?

A)Thể đó có thể là thể ba nhiễm.
B)Thể đó có thể là thể một nhiễm.
C)Thể đó có thể là thể khuyết nhiễm hoặc thừa nhiễm.
D)Thể đó thường bất thụ.

Câu 44: Di nhập gen ở thực vật được thực hiện bằng cách nào?
A)Sự phát tán các bào tử.
B)Sự phát tán các hạt phấn.


C)Sự phát tán quả, hạt. 
D)Sự phát tán bào tử, hạt phấn, quả, hạt. 
Câu 45: Các nòi, các loài thường phân biệt nhau bằng
A)các đột biến NST.
B)các đột biến gen lặn.
C)sự tích luỹ nhiều đột biến nhỏ.
D)các biến dị tổ hợp.
Câu 46: Hệ động vật vùng Tân bắc có các loài riêng là
A)cáo trắng, chồn trắng.
B)chó sói, tuần lộc.
C)lạc đà hai bướu, gấu, chuột.

D)gấu chuột, gà lôi đồng cỏ.

Câu 47: Đặc điểm hệ động, thực vật của từng vùng phụ thuộc vào
A)điều kiện địa lý sinh thái của vùng đó.

B)lịch sử địa chất hình thành nên vùng đó.

C)hệ động, thực vật nguyên thuỷ của vùng đó.


D)điều kiện địa lý và lịch sử địa chất hình thành nên vùng đó.

Câu 48: Dấu hiệu nào dưới đây không đặc trưng cho hiện tượng thoái bộ sinh học?

A)Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng thấp.

B)Khu phân bố ngày bị thu hẹp và trở nên gián đoạn.

C)Nội bộ ngày kém phân hoá.
D)Khu phân bố mở rộng và liên tục.
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